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Tóm tắt: Nguồn lực hay tài sản hay hẹp hơn là nguồn vốn phát triển được hiểumột cách khái quát là tổng
thể vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, đường lối chính sách,… có thể được
khai thác nhằmphục vụ cho việc hoạch định các đường lối, chính sách phát triển củamột lãnh thổ nhất định.
Nguồn lực là yếu tố quan trọng để xây dựng các giải pháp trong các kế hoạch, chương trình và dự án phát
triển nói chung, phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu nói riêng. Trong thực tế hiện nay có nhiều cách
đánh giá nguồn lực và thường chú trọng hơn tới nguồn lực tài chính và nguồn lực vật chất/cơ sở hạ tầng. Bài
báo này trình bày kết quả bước đầu của Nhóm nghiên cứu liên ngành ECODE khi kế thừa, phát triển và ứng
dụng phương pháp đánh giá Chỉ số chống chịu thiên tai, khí hậu (Climate Disaster Resilience Index - CDRI,
ma trận 5*5) để đánh giá nguồn lực phát triển và khả năng chống chịu thiên tai - khí hậu (Climate - Diaster
Resilience) của hệ sinh thái - xã hội (Social - Ecological System), phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch hành
động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp địa phương (cấp huyện) ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Nhiều chỉ
êu, chỉ số đánh giá phù hợp với các chỉ êu của Chương trình Nông thôn mới, cộng đồng có thể áp dụng

được, và do đó phương pháp này nên được nhân rộng ra ở các địa phương khác.
Từ khóa: Nguồn lực, chỉ số chống chịu thiên tai - khí hậu, biến đổi khí hậu, hệ sinh thái - xã hội, phát triển

bền vững.

1. Đ t vấn đ
Khi biến đổi khí hậu (BĐKH) đang trở thành

thách thức lớn nhất cho phát triển bền vững
trong bối cảnh biến đổi toàn cầu hiện nay thì
công tác ứng phó với BĐKH được xem là hoạt
động ưu ên của bất kỳ quốc gia, lãnh thổ, địa
phương nào trên thế giới [2,28,30]. Nguồn lực
là yếu tố rất quan trọng để đề xuất các chiến
lược, kế hoạch phát triển nói chung, ứng phó
với BĐKH nói riêng [13].

Quan niệm về nguồn lực rất khác nhau, phụ
thuộc vào từng phạm vi, hoàn cảnh và mục êu
nghiên cứu, phát triển. Nguồn lực hay tài sản
hay hẹp hơn là vốn cho phát triển được hiểu
một cách khái quát là tổng thể vị trí địa lí (tài
nguyên vị thế), tài nguyên thiên nhiên, nguồn
nhân lực, chính sách,… ở cả trong nước và ngoài
nước, có thể được khai thác nhằm phục vụ cho
việc phát triển kinh tế, xã hội - văn hóa của một
lãnh thổ nhất định [13]. Nguồn lực không phải
là bất biến mà thay đổi theo không gian và thời

gian. Con người có thể làm thay đổi nguồn lực
theo hướng có lợi cho mình [26].

Nguồn lực được phân chia thành các nhóm
khác nhau tùy theo nh chất, phạm vi và mục
đích sử dụng. Theo nh chất, được chia thành
nguồn lực vật chất và nguồn lực phi vật chất;
theo khu vực hành chính quốc gia, nguồn lực
được chia thành nguồn lực trong nước và nguồn
lực từ nước ngoài. Trong thực tế quản lý, nguồn
lực phát triển được phân chia theo chủng loại:
Nguồn lực tự nhiên (bao gồm cả tài nguyên thiên
nhiên), nguồn lực vật chất/cơ sở hạ tầng, nguồn
lực kinh tế (bao gồm cả tài chính), nguồn lực xã
hội (bao gồm cả con người), và nguồn lực thể chế
(bao gồm cả chính sách và tổ chức thực hiện).
Năng lực phát triển - cơ sở quan trọng để đề xuất
các giải pháp phát triển, của một tổ chức, một
cộng đồng, một địa phương thường dựa trên
việc đánh giá tổng hợp các nguồn lực này [16, 8].

Trong thực tế phát triển ở nước ta nói chung,
các hệ thống tự nhiên, kinh tế - xã hội được phân
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chia thành những khu vực, lĩnh vực khác nhau
thuộc sự quản lý nhà nước của các Bộ, ngành và
các địa phương. Để tạo sự thống nhất trong quá
trình thực hiện chúng ta phải ch hợp/lồng ghép
các yếu tố tác động (môi trường, thiên tai, BĐKH,
phát triển bền vững,…) vào các chiến lược, quy
hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển, đặc
biệt là trong phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH).
Nói như vậy, có thể hiểu là nguồn lực cho ứng
phó với BĐKH, theo nghĩa chung nhất, bao gồm
tất cả các nguồn lực cho phát triển KT-XH [5, 10].

Nguồn lực trong các chiến lược, kế hoạch
ứng phó với BĐKH thường được chú trọng
hơn vào nguồn lực tài chính và cơ sở hạ tầng
[12]. Nhưng trong thực tế, đặc biệt là ở cấp địa
phương (như cấp huyện, xã) thì việc huy động
nguồn lực tại cộng đồng rất đa dạng, linh hoạt
và lớn hơn nhiều. Hiện nay có nhiều cách đánh
giá định nh và định lượng các tác động của
BĐKH nhưng chưa có nhiều phương pháp đánh
giá nguồn lực một cách tổng thể để ứng phó với
BĐKH, đặc biệt là những phương pháp đánh giá
định lượng [3, 7].

Để đánh giá khả năng chống chịu và thích
ứng củamột hệ thống, một khu vực trước BĐKH
thì cần phải xem xét một cách toàn diện và đầy
đủ các loại nguồn lực với sự thay đổi theo không
gian và thời gian [25, 27]. Phương pháp Chỉ số
chống chịu thiên tai, khí hậu - CDRI (Climate Di-
saster Resilience Index) đầu ên được sử dụng
để đánh giá khả năng chống chịu với thiên tai
- khí hậu cho một khu vực (hệ sinh thái - xã hội)
nhất định. Mặt khác, về bản chất thì khả năng
chống chịu lại là biểu hiện rõ nhất “sức khỏe”
của hệ thống. Vì vậy, CDRI một mặt biểu hiện
khả năng chống chịu của hệ thống đối với các
tác động từ bên ngoài, nhưng đồng thời cũng là
biểu hiện của ềm năng phát triển.

Nghiên cứu này do Nhóm nghiên cứu liên
ngành “Phát triển Cộng đồng Sinh thái” - ECODE
thực hiện trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy
vai trò ên phong của thanh niên trong thích
ứng với BĐKH vùng đồng bằng sông Hồng” tại
3 huyện Cát Hải (Hải Phòng), Giao Thủy (Nam
Định) và Tiền Hải (Thái Bình) (của Dự án RE DY,
MCD/ MDI/CERD, 2016-2018).

Bài viết này nhằm mục êu: i) Phát triển và
ứng dụng phương pháp Chỉ số chống chịu thiên
tai, khí hậu với ma trận 5*5 để đánh giá nguồn

lực phát triển và khả năng ứng phó với BĐKH
của hệ sinh thái - xã hội trong các điều kiện cụ
thể của địa bàn nghiên cứu; ii) Sử dụng kết quả
trên như một đầu vào để xây dựng kế hoạch
thích ứng với BĐKH cho địa phương.

Bài báo trình bày những kết quả thử nghiệm
về ứng dụng phương pháp đánh giá CDRI cho
đánh giá nguồn lực của hệ sinh thái - xã hội với
quy mô cấp xã (có thể phát triển lên cho cấp
huyện) và rút ra những bài học cho Việt Nam.
2. Địa điểm, phạm vi, đối tượng và phương
pháp nghiên cứu

Nghiên cứu được ến hành trong năm 2016-
2017 tại huyện Tiền Hải (Thái Bình) ở 3 xã điển
hình, đại diện cho các phân vùng sinh thái - xã
hội của huyện: Tây Tiến, Đông Trung và Nam
Phú. Mỗi khu vực nghiên cứu (ở đây là xã) được
xem như một hệ sinh thái - xã hội(1) - sự tổ hợp
của 2 hệ (hệ sinh thái và hệ xã hội), tập trung
vào các yếu tố tự nhiên, xã hội, thể chế,…

Đối tượng nghiên cứu: Đánh giá nguồn lực
ứng phó với BĐKH và phát triển bền vững theo
phương pháp CDRI.

Đối tượng khảo sát: Các loại nguồn lực và các
chỉ số thành phần của nó; nh hình biến đổi khí
hậu (biểu hiện, diễn biến, tác động).

Cách ếp cận chính: Tiếp cận hệ thống - liên
ngành/dựa trên hệ sinh thái (Interdisciplin-
ary/ecosystem-based approach), kết hợp trên
- xuống/ dưới - lên/dựa vào cộng đồng (Top -
down + Bo om - up) và ếp cận có sự tham gia
(Par cipatory approach),... Hệ thống được áp
dụng trong nghiên cứu này là hệ sinh thái - xã
hội [17, 18].

Phương pháp nghiên cứu: Gồm các phương
pháp nghiên cứu xã hội học (nghiên cứu tài liệu
thứ cấp, khảo sát thực địa,...), tham vấn chuyên
gia và phương pháp CDRI - đánh giá chỉ số chống
chịu thiên tai - khí hậu. Trong đó, các công cụ
chính được sử dụng gồm nhóm công cụ PR (2)

- đánh giá nhanh có sự tham gia với phân ch
SWOT, khảo sát lát cắt, sơ đồ Venn, phỏng vấn
sâu cấu trúc và bán cấu trúc, ma trận 5*5 [16].

CDRI (Climate Disaster Resilience Index) -

(1) Hệ sinh thái - xã hội (social-ecological system) là
một phân hệ của hệ sinh thái - nhân văn, nhấn mạnh
yếu tố xã hội và thể chế kèm theo [5, 26].
(2) PR : Par cipatory Rural ppraisal.
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đánh giá chỉ số chống chịu thiên tai - khí hậu là
phương pháp mới được xây dựng và áp dụng vào
khoảng một thập kỷ gần đây trong các nghiên
cứu đánh giá khả năng chống chịu BĐKH của 1
khu vực, cộng đồng, vùng sinh thái cảnh quan [23,
25]. Phương pháp này ban đầuđược phát triển và
áp dụng cho một số nghiên cứu, dự án liên quan
đến tăng cường khả năng chống chịu thiên tai của
cộng đồng, chủ yếu là khu vực đô thị, sau đó là
chống chịu thiên tai, khí hậu cho các thành phố
dễ bị tổn thương ở khu vực châu [23, 24]. Giai
đoạn từ năm 2008-2010, Sáng kiến Chống chịu
Thiên tai, Khí hậu (Climate and Disaster Resilience
Ini a ve/CDRI) đã được các nhóm nghiên cứu
quốc tế từng bước phát triển các bộ chỉ số theo
phương pháp CDRI và ứng dụng cho tổng cộng 47
thành phố ở khu vực châu - Thái Bình Dương
để đánh giá mức độ ứng phó hiện tại với thiên tai
và BĐKH (trong đó có 4 thành phố của Việt Nam:
Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh) [1, 25]. Các
nhà khoa học đã chỉ ra rằng, khả năng chống chịu
và phục hồi của các hệ thống kinh tế, xã hội, môi
trường sau các thảm họa tự nhiên cao hay thấp
được thể hiện ở 5 yếu tố của hệ thống: Kinh tế
(Economic), Vật chất (Physical), Xã hội (Social), Tự
nhiên (Natural) và Thể chế (Is tu onal) [24, 25].

Dựa trên điều kiện cụ thể của địa phương,
khung 5*5 (CDRI) với các êu chí và chỉ số đánh
giá được điều chỉnh cho phù hợp.

Đánh giá giá trị của các êu chí và chỉ số trong
khung 5*5 đã được điều chỉnh dựa trên kết quả
của các hoạt động: i) Thông n, số liệu được thu
thập qua bảng hỏi 5*5; ii) Tham vấn/thảo luận
nhóm cộng đồng; iii) Tham vấn các cấp chính
quyền; iv) Tham vấn chuyên gia (sẽ trình bày chi
ết trong phần kết quả và thảo luận).

3. Kết quả và thảo luận
Các đặc trưng của khu vực nghiên cứu
Tiền Hải là huyện ven biển ở phía Đông Nam

tỉnh Thái Bình. Đây là vùng đất trẻ, mới được
bồi đắp vào đầu thế kỷ 19 khi Doanh điền sứ
Nguyễn Công Trứ đưa dân đến khai hoang lấn
biển lập nên các làng xã tại đây. Ba xã Tây Tiến,
Đông Trung và Nam Phú đại diện cho 3 ểu vùng
sinh thái - xã hội với những đặc trưng riêng về tự
nhiên, kinh tế, xã hội của huyện Tiền Hải: 1) Xã
Tây Tiến điển hình cho ểu vùng nội đồng thấp
trũng phía trong đê biển và giáp sông (nước lợ);
2) Xã Nam Phú điển hình cho ểu vùng ven biển

phía giáp đê biển có rừng ngập mặn (nước lợ và
nước mặn), và 3) Xã Đông Trung điển hình cho
ểu vùng nội đồng cao (nước ngọt).
Kết quả đánh giá tác động của BĐKH và nh

dễ bị tổn thương của 3 xã nói riêng và huyện
Tiền Hải nói chung theo cách ếp cận dựa trên
hệ sinh thái (Eb ) cho thấy khu vực này bị tác
động mạnh mẽ bởi BĐKH với các biểu hiện êu
biểunhư bão,mực nước biển dâng, gia tăng xâm
nhập mặn, tăng ngập lụt trong mùa mưa và hạn
hán, thiếu nước về mùa khô. Điều này gây ảnh
hưởng êu cực đến các hệ sinh thái tự nhiên và
đời sống, sản xuất của người dân, đặc biệt là các
sinh kế nông nghiệp [4]. Việc xây dựng một kế
hoạch hành động ứng phó với BĐKH được địa
phương xác định là một nhiệm vụ trọng tâm.
Theo đó, cần thiết phải đánh giá các nguồn lực
của địa phương - cơ sở quan trọng nhất để xác
định các giải pháp ứng phó cũng như lựa chọn ra
các giải pháp ưu ên [30].

Khung phân ch và đánh giá nguồn lực
Tại Việt Nam đã có một vài nghiên cứu gần

đây có liên quan đã đề xuất bộ chỉ số về khả
năng thích ứng với BĐKH [9]. Năm 2014, Nhóm
ECODE đã ứng dụng thí điểm việc phân ch các
chỉ số CDRI vào nghiên cứu đánh giá khả năng
chống chịu BĐKH khu vực đô thị - quận Ngô
Quyền, Hải Phòng [3,6] và sau đó ếp tục phát
triển, ứng dụng trong một nghiên cứu khác tại
khu vực đồng bằng sông Hồng.

Phương pháp CDRI gồm hai công cụ chính là
bảng thu thập thông n 5*5 và ma trận 5*5. Ma
trận 5*5 là tổ hợp của 5 loại nguồn lực bao hàm
25 thông số và 125 biến số thành phần (Bảng 1).
Mỗi nguồn lực bao hàm 5 yếu tố/ êu chí điển
hình vàmỗi êu chí bao gồm 5 chỉ số được chọn.

Ứng dụng phương pháp CDRI trong đánh
giá nguồn lực và khả năng ứng phó với biến
đổi khí hậu tại địa bàn nghiên cứu

Sau khi nghiên cứu hiện trạng KT-XH, tự nhiên,
nhhìnhBĐKHvàrà soátkếtquảthựchiệnChương

trình Nông thôn mới của từng địa phương, nhóm
nghiên cứuđãđề xuất Bảng thu thập thông n 5*5
vàma trận 5*5 với các nội dung, chỉ số phùhợp với
điều kiện thực tế của địa phương. Bảng thu thập
thông n 5*5 nhằm thu thập thông n, số liệu thứ
cấp từ cộng đồng và các cấp quản lý khác nhau (xã,
huyện) phục vụ cho việc đánh giá nguồn lực theo
ma trận 5*5 [3,6].
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Khungma trận 5*5 được trình bày trên Bảng 2
vớimột sốđiều chỉnh vềnguồn lực và chỉ số thành
phần cho phù hợp với điều kiện địa phương (xem
Bảng 1 và Bảng 2) và thu được dữ liệu theo cách
đánh giá bán định lượng (5 mức từ 1-5).

Hướng dẫn đánh giá theo ma trận 5*5
Cách ếp cận có sự tham gia được ứng dụng

trong cả quá trình nghiên cứu đánh giá với sự
tham gia của các bên liên quan tại địa phương.
Các hoạt động chính được ến hành theo 5
bước như Hình 1:

Mỗi nguồn lực đều có 5 êu chí để xét, đánh
giá. Mỗi êu chí có 5 chỉ số đại diện và nh theo
tỷ lệ, mức độ hoặc các đơn vị định lượng tương
ứng, sau đó quy đổi ra các mức điểm từ 1-5
(Bảng 1).

Số điểm củamỗi nguồn lực là tổng bình quân
của 5 êu chí và tổng điểm bình quân cuối cùng
của cả 5 nguồn lực được khái quát là khả năng
nguồn lực cho phát triển và khả năng ứng phó

với thiên tai - khí hậu của 1 hệ sinh thái - xã hội
(một khu vực nghiên cứu). Ví dụ, với êu chí về
nước gồm có các chỉ số nhỏ để đánh giá: (i) Tỷ
lệ đảm bảo cung cấp đủ nước sinh hoạt cho dân
cư; (ii) Số km (ứng với %) kênh mương do xã
quản lý được kiên cố hóa; (iii) Mức độ đáp ứng
yêu cầu sản xuất và dân sinh của hệ thống thủy
lợi cơ bản (%);... Sau khi được đánh giá, các giá
trị này được quy đổi ra điểm số theo các thang
điểm tương ứng (Bảng 2). Giá trị của mỗi chỉ số
thành phần được tổ hợp lại thành giá trị của mỗi
nguồn lực. Với một số êu chí khó định lượng
thì kết hợp với tham vấn chuyên gia.

Xếp hạng giá trị nguồn lực theo mức độ và
thang điểm từ 1-5: Rất thấp, thấp, trung bình,
cao, rất cao.

Những kết quả trên cho thấy, các nguồn lực
có sự khác nhau trong một xã và giữa các xã. Ví
dụ, với xã Tây Tiến thì nguồn lựcmạnh nhất là Xã
hội và yếu nhất là Môi trường/Tài nguyên, do xã

Bảng 1. Các loại nguồn lực và các chỉ số thành phần của ma trận 5*5 [23-25]

Nguồn lực/�êu chí Chỉ số của các nguồn lực
Hạ tầng/Cơ sở vật chất Điện, nước, vệ sinh môi trường và chất thải rắn, cơ sở hạ tầng và đường, nhà và

đất.
Xã hội Dân số, sức khỏe, giáo dục và nhận thức, vốn xã hội, sự sẵn sàng tham gia của

cộng đồng
Kinh tế Thu nhập, việc làm, tài sản của các bên/hộ gia đình, tài chính - ch lũy, ngân

sách - trợ cấp
Thể chế Lồng ghép, quản lý rủi ro, thể chế, sự hợp tác, quản trị
Thiên nhiên Cường độ hiểm họa, tần số hiểm họa, hệ sinh thái, sử dụng đất, chính sách môi

trường

Bảng 2. Ma trận 5*5 phân ch nguồn lực của hệ sinh thái - xã hội phục vụ cho xây dựng kế hoạch
phát triển và ứng phó với biến đổi khí hậu địa phương [3,7,19,23-24]

Cơ sở hạ tầng Xã hội Kinh tế Môi trường/Tài nguyên Thể chế
Điện Dân số Tài chính Vị trí địa lý Mức độ đầy đủ,

phù hợp
Nước Y tế Thu nhập Tài nguyên thiên nhiên Lồng ghép
Hạ tầng bảo vệ môi
trường

Văn hóa - Giáo
dục

Việc làm Quy hoạch sử dụng đất Phối hợp thực hiện

Hạ tầng giao thông Vốn xã hội Tài sản Thiên tai Quản trị
Nhà và đất ở Sự tham gia

của cộng đồng
Trợ cấp Môi trường Giám sát - đánh giá
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Hình 1. Sơ đồ các bước đánh giá theo ma trận 5*5 tại huyện Tiền Hải

Hình 2. Thảo luận chính quyền và cộng đồng ( ) trong đánh giá theo ma trận 5*5 (B)
tại xã Đông Trung

Hình 3. Kết quả đánh giá nguồn lực của từng xã ( , B, C)
và tổng hợp nguồn lực của cả 3 xã (D)

B

C
D

2. Thảo luận cộng đồng trên ma 
trận 5*5 

Phân tích, đánh giá các nguồn lực theo ma trận 
5*5 (tiêu chí, chỉ số, các biến số phụ) 

3.Cập nhật số liệu thống kê và các 
báo cáo 

Hiệu chỉnh kết quả đánh giá (phân tích và chấm 
điểm) 

4. Khảo sát đánh giá trên thực địa 

Bổ sung và hiệu chỉnh bảng đánh giá 

5. Tham vấn ý kiến các bên liên 
quan  

Tham vấn cán bộ quản lý và chuyên gia;
Tham chiếu và đánh giá tổng thể 

1. Phiếu thu thập thông tin 5*5 

Thu thập số liệu thứ cấp 

B
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có vấn đề lớn về ô nhiễm môi trường; xếp hạng
khả năng về nguồn lực: 3,24 điểm (Đ) = Trung
bình thấp. Với Nam Phú thì nguồn lực Kinh tế
mạnh hơn nhưng cũng yếu kém về Môi trường
và hiệu quả chính sách chưa cao, đạt 3,62Đ =
Trung bình. Với xã Đông Trung, các nguồn lực
tương đối đồng đều, trong đó nguồn lực về Cơ
sở hạ tầng mạnh hơn 2 xã còn lại và nguồn lực
Xã hội cũng được đánh giá cao nhất; đạt 3,7Đ,
xếp hạng Trung bình cao. Đánh giá chung, tổng
hợp nguồn lực trung bình của 3 xã đạt 3,47Đ,
mức trung bình, trong đó nổi bật là nguồn lực
Xã hội có giá trị lớn nhất do địa phương có các
mạng lưới cộng đồng tốt, người dân đoàn kết,
đồng thuận, trình độ văn hóa, nhận thức tương
đối tốt và đồng đều kết hợp với kiến thức địa
phương phong phú.

Đây là những kết quả đánh giá bước đầu và
mang nh bán định lượng. Có thể ếp tục đánh
giá sâu hơn trên quymônhiều xã để khái quát khả
năng, nguồn lực cho chống chịu, ứng phó thiên tai,
BĐKH và phát triển KT-XH cho cấp huyện.

Sau khi áp dụng phương pháp CDRI vào đánh
giá trên thực tế tại các địa phương chúng tôi
nhận thấy, 5 nguồn lực chính (cột dọc) trong
ma trận 5*5 chính là các trụ cột chính của phát
triển bền vững: Kinh tế, Xã hội, Cơ sở vật chất,
Tự nhiên/Môi trường và Chính sách. Đồng thời,
các chỉ số (biến số phụ) của từng êu chí (theo
5 hàng ngang) sau khi được phân tách cụ thể,
chi ết thì có sự trùng khớp với một số chỉ êu
trong Bộ 19 êu chí đánh giá Nông thôn mới.
Ngoài ra, việc chia nhỏ, cụ thể từng chỉ số phụ
đã làm rõ hơn, dễ hiểu hơn từng hạng mục
nguồn lực của cộng đồng và bằng cách đó có thể
lượng hóa ở mức bán định lượng các nguồn lực.
Theo cách đó, ở cấp xã, cấp thôn hay nâng lên
đánh giá ở cấp huyện thì người dân và cán bộ
địa phương đều có thể tự làm được mà không
cần đến chuyên gia.

Thảo luận
Các chỉ số trong ma trận 5*5 đã được phát

triển cho phù hợp với điều kiện của từng địa
phương đã phản ánh tương đối đầy đủ các
nguồn lực cho phát triển, thể hiện được các trụ
cột chính của phát triển bền vững gồm: Kinh tế,

Xã hội và Môi trường (bao gồm cả tài nguyên
và môi trường) trong đó yếu tố Thể chế đóng
vai trò đặc biệt quan trọng. Vì thế, chỉ số đánh
giá tổng hợp không những thể hiện nguồn lực
chung (sức khỏe của hệ sinh thái - xã hội) mà
còn thể hiện khả năng chống chịu với các tác
động từ bên ngoài, trước hết là từ biến đổi khí
hậu/thiên tai và các tác động khác về KT-XH (bao
gồm cả chính sách).

So với các đánh giá về nguồn lực trong các
kế hoạch, chương trình khác (Kế hoạch hành
động ứng phó với BĐKH của các địa phương và
các Bộ, ngành) thì cách đánh giá trong ma trận
5*5 chi ết, cụ thể hơn, định lượng hơn (ởmức
bán định lượng) và phản ánh thực tế của từng
địa phương. Vì vậy, đây có thể được xem như
một nguồn thông n đầu vào quan trọng để đề
xuất các giải pháp phát triển KT-XH, ứng phó với
BĐKH và phát triển nguồn lực trong tương lai.

Các chỉ êu được lựa chọn trong ma trận
5*5 về cơ bản phù hợp với các êu chí xây dựng
Nông thôn mới đang được áp dụng trong toàn
quốc và chính quyền, cộng đồng địa phương có
thể tự đánh giá. Tuy nhiên cần nhấn mạnh rằng,
các êu chí trong xây dựng Nông thôn mới thì
chỉ có 2 mức Đạt và Không đạt, còn ma trận 5*5
thì xác định cụ thể hơn giá trị của từng nguồn
lực và chỉ ra được nguyên nhân của nó.

Với các lý giải trên, phương pháp CDRI có thể
được ếp tục cải ến và phát triển để nhân rộng
ra các địa phương khác.

Phương pháp này có thể phát triển để đánh
giá nguồn lực cho cấp huyện bằng cách chọn
ra các xã điển hình đại diện cho từng ểu vùng
sinh thái - xã hội chính củamột huyện (như vùng
trong đê, ngoài đê, nội đồng, đô thị và khu công
nghiệp,…), và được tổ hợp lại để đánh giá chung
cho huyện (như cho 3 xã trên).

Kết quả đánh giá nguồn lực bán định lượng
theo ma trận 5*5 sẽ góp phần làm tăng nh khả
thi cho các giải pháp trong các kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội/ngành cũng như kế hoạch
hành động ứng phó với BĐKH. Đồng thời cũng
có thể cải ến và đơn giản hóa để xây dựng
chiến lược sinh kế chống chịu khí hậu theo
hướng tăng trưởng xanh (con đường phát triển
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bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu) [6].
Kết luận
Đánh giá nguồn lực một cách toàn diện, đặc

biệt là các nguồn lực của cộng đồng và các cơ chế
để huy động tối đa các nguồn lực đó là một yếu
tố quan trọng để xây dựng các kế hoạch, chương
trình, dự án phát triển theo đúng chủ trương
đường lối của Đảng và Nhà nước ta hiện nay.

Ma trận 5*5 - phương pháp CDRI đã được

phát triển giúp đánh giá một cách tương đối đầy
đủ các nguồn lực của cộng đồng, phù hợp với
điều kiện của từng địa phương, là cơ sở quan
trọng để xây dựng nên các chính sách phát triển
KT-XH và ứng phó với BĐKH.

Hướng nghiên cứu này cần được đẩy mạnh
và ếp tục hoàn thiện để có thể nhân rộng và
nâng cấp cho định lượng đánh giá nguồn lực ở
các cấp cao hơn (huyện, tỉnh/thành phố).
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STUDY ON SESSMENT OF RESOURCES FOR RESPONSE TO CLIM TE
CH NGE OF SOCI L ECOLOGIC L SYSTEMS IN THREE COMMUNES OF

TIEN H I DISTRICT, TH I BINH PROVINCE

Hoang Thi Ngoc Ha and Truong Quang Hoc
Center for Eco-community Development (ECODE)

bstract: Resources or ssets or Capitals, are generally understood to be the aggregate of geographic
loca on, natural resources, human resources, ins tu ons, policies,... can be exploited to serve for making
developmental policies of a given territory. Resources are cri cal to build solu ons in developmental plans,
programs and projects in general, and ac on plans for disaster preven on aswell as climate change response
in par cular. In reality, there are many ways of assessing resources, and o en more a en on to nancial
resources and physical/infrastructure resources. This paper presents the ini al results of the Center for
Eco-community Development, ECODE when applying and developing the Climate Disaster Resilience Index
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(CDRI, Matric 5x5) to assess the development resources and climate - diaster resilience of social - ecological
systems, which serves to develop local (district-level) ac on plans for adapta on to climate change in Tien
Hai district, Thai Binh province. Many indicators are in line with new rural development indicators that are
easily applied by the community, and hopefully this method will be replicated in other locali es.

Keywords: Resources, climate - disaster resilience index, climate change, social - ecological systems,
sustainable development.
 


